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38. Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với việc tính thể tích, diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật, hình lập phương. Cấp độ: Thông hiểu
I. ĐỀ BÀI
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM



Câu 1: Một thùng carton có kích thước dài , rộng  và cao . Tính thể tích của thùng carton đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 2: Một hộp bút được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Lớp vải ở thân hộp màu đỏ với chiều dài , đáy là hình vuông có cạnh  được may bằng vải màu xanh. Tính thể tích của hộp bút này.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 3: Bạn An làm một chiếc hộp để đựng quà sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4: Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt khối rubik 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A.  và .		B.  và .




C.  và .		D.  và .



Câu 5: Một bể cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh , chiều cao . Lúc đầu bể không có nước, người ta đổ nước vào bể cho tới khi mặt nước cách miệng bể . Tính thể tích nước đã đổ vào bể.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A.  lít.	B. lít.	C.  lít.	D.  lít.



Câu 6: Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính diện tích gạch lát trong lòng hồ (bao gồm đáy và các thành bể).




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7: Anh Bình có một chiếc hộp làm vườn (dùng để trồng cây) như hình vẽ. Anh muốn sơn màu xanh các mặt xung quanh của hộp cây này. Tính diện tích mà anh cần sơn.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8: Một bể cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh , chiều cao . Lúc đầu bể không có nước, người ta đổ vào bể  lít nước. Hỏi mặt nước còn cách thành bể bao nhiêu cm?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 9: Một thùng carton có kích thước dài , rộng  và cao . Tính diện tích giấy bìa làm thùng carton này (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 10: Một cái bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật dài , rộng  và cao . Lúc đầu bể chứa đầy nước, sau đó người ta lấy ra  thùng nước, mỗi thùng chứa  lít nước. Hỏi sau khi lấy ra, thể tích nước còn trong bể là bao nhiêu?




	A.  lít.	B.  lít.	C.  lít.	D. lít.



Câu 11: Bạn An làm một chiếc hộp để đựng quà sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính thể tích của chiếc hộp.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12: Thợ xây dùng một bục gỗ gồm hai khối gỗ hình hộp chữ nhật ghép lại có hình dạng và kích thước như Hình 1 để làm bậc thềm vào nhà. Tính thể tích của khối gỗ.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 13: Gạch đặc nung là loại gạch được làm bằng đất sét và được nung nguyên khối, không có lỗ rỗng. Do kết cấu khối đặc vậy nên khối gạch khá cứng chắc, ít thấm nước, đảm bảo kết cấu công trình. Bác Năm muốn làm  viên gạch như thế, hỏi cần bao nhiêu mét khối đất sét? Biết kích thước mỗi viên gạch là , ,  và độ giãn nở không đáng kể.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 14: Bạn An gấp hình một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A.  và .		B.  và .




	C.  và .		D.  và .



Câu 15: Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính thể tích bể cá đó.




	A.  lít.	B.  lít.	C.  lít.	D.  lít.
B. PHẦN TỰ LUẬN





Câu 1: 	Căn phòng của anh An có hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Phòng có một của lớn hình chữ nhật  và một của sổ hình vuông cạnh  (như hình vẽ). Anh An muốn sơn bốn bức tường bên trong căn phòng này (không sơn cửa). Hỏi diện tích anh An cần sơn là bao nhiêu? 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 2: 	Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 5cm. Tính thể tích phần còn lại của khối gỗ.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]           [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



Câu 3: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính diện tích kính để làm bể cá đó.



Câu 4: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính thể tích bể cá đó.




Câu 5: 	Một khối bê tông được ghép bởi hai khối bê tông nhỏ: một khối hình hộp chữ nhật có chiều dài , rộng  và cao ; một khối hình lập phương có cạnh  như hình vẽ. Tính thể tích của khối bê tông ghép đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



Câu 6: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính thể tích không gian bên trong căn phòng đó. 





Câu 7: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Người ta muốn dùng một loại giấy dán tường để dán bốn bức tường. Nếu tính dư thêm  diện tích các mép dán thì cần phải mua bao nhiêu mét vuông giấy dán tường? Biết rằng tổng diện tích các cửa là .

Câu 8: 	Một viên gạch xây nhà có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính thể tích của chồng gạch hình hộp chữ nhật được xếp bởi  viên gạch như vậy.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Câu 9: 	Một hộp quà hình hộp chữ nhật có kích thước  như hình vẽ. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp quà này (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Câu 10: 	Một hộp giấy ăn Pulppy có hình hộp chữ nhật với các kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hộp giấy. Nếu bỏ qua diện tích các mép dán thì diện tích bìa cần dùng để làm chiếc hộp là bao nhiêu?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]


Câu 11: 	Một hộp bút được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Lớp vải ở thân hộp màu đỏ với chiều dài , đáy là hình vuông có cạnh  được may bằng vải màu xanh. Tính diện tích vải đỏ cần dùng để may hộp (bỏ qua diện tích vải may các mép hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



Câu 12: 	Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Cần đổ bao nhiêu nước vào bể để bể đầy nước?



Câu 13: 	Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt khối rubik đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Câu 14: 	Anh Nam mua một chiếc hộp làm vườn (dùng để tồng cây) như hình vẽ. Hãy tính xem anh phải đổ bao nhiêu mét khối đất vào để đầy được chiếc hộp này (đổ đất cao bằng miệng hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]



Câu 15: 	Mẹ mua cho bé Na một chiếc tủ nhựa như hình vẽ với các kích thước là: cao , dài , rộng . Hãy tính thể tích chiếc tủ của bé.

[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
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B. PHẦN TỰ LUẬN





Câu 1: 	Căn phòng của anh An có hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Phòng có một của lớn hình chữ nhật  và một của sổ hình vuông cạnh  (như hình vẽ). Anh An muốn sơn bốn bức tường bên trong căn phòng này (không sơn cửa). Hỏi diện tích anh An cần sơn là bao nhiêu? 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Diện tích xung quanh căn phòng của anh An là: .

Diện tích cửa chính và cửa sổ phòng anh An là: .

Diện tích anh An cần sơn là: . 
Câu 2: 	Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 5cm. Tính thể tích phần còn lại của khối gỗ.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]           [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích khối gỗ ban đầu là: .

Thể tích khối gỗ cắt đi là: .

Thể tích phần gỗ còn lại là: .



Câu 3: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính diện tích kính để làm bể cá đó.
Lời giải

Diện tích xung quanh bể cá là: .

Diện tích đáy bể cá là: .

Diện tích kính để làm bể cá là: .



Câu 4: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính thể tích bể cá đó.
Lời giải

Thể tích bể cá đó là: .




Câu 5: 	Một khối bê tông được ghép bởi hai khối bê tông nhỏ: một khối hình hộp chữ nhật có chiều dài , rộng  và cao ; một khối hình lập phương có cạnh  như hình vẽ. Tính thể tích của khối bê tông ghép đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích khối bê tông ghép đó là: .



Câu 6: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính thể tích không gian bên trong căn phòng đó. 
Lời giải

Đổi .

Thể tích không gian căn phòng đó là: .





Câu 7: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Người ta muốn dùng một loại giấy dán tường để dán bốn bức tường. Nếu tính dư thêm  diện tích các mép dán thì cần phải mua bao nhiêu mét vuông giấy dán tường? Biết rằng tổng diện tích các cửa là .
Lời giải

Đổi .

Diện tích xung quanh bức tường là: .

Diện tích giấy cần mua là: .

Câu 8: 	Một viên gạch xây nhà có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính thể tích của chồng gạch hình hộp chữ nhật được xếp bởi  viên gạch như vậy.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích một viên gạch là: .

Thể tích chồng gạch đó là: .

Câu 9: 	Một hộp quà hình hộp chữ nhật có kích thước  như hình vẽ. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp quà này (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Diện tích xung quanh hộp quà là: .

Diện tích hai đáy hộp quà là: .

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp quà là: .
Câu 10: 	Một hộp giấy ăn Pulppy có hình hộp chữ nhật với các kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hộp giấy. Nếu bỏ qua diện tích các mép dán thì diện tích bìa cần dùng để làm chiếc hộp là bao nhiêu?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích hộp giấy đó là: .
Nếu bỏ qua diện tích các mép dán thì diện tích bìa cần dùng để làm chiếc hộp là:

.


Câu 11: 	Một hộp bút được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Lớp vải ở thân hộp màu đỏ với chiều dài , đáy là hình vuông có cạnh  được may bằng vải màu xanh. Tính diện tích vải đỏ cần dùng để may hộp (bỏ qua diện tích vải may các mép hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
Diện tích vải đỏ cần dùng để may hộp (chính là diện tchs xung quanh của hộp) là:

.



Câu 12: 	Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Cần đổ bao nhiêu nước vào bể để bể đầy nước?

Lời giải

Thể tích bể nước đó là: .

Vậy cần phải đổ  nước vào bể để bể đầy nước.


Câu 13: 	Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt khối rubik đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]

Lời giải

Thể tích khối rubik đó là: .

Tổng diện tích các mặt khối rubik đó: .
Câu 14: 	Anh Nam mua một chiếc hộp làm vườn (dùng để tồng cây) như hình vẽ. Hãy tính xem anh phải đổ bao nhiêu mét khối đất vào để đầy được chiếc hộp này (đổ đất cao bằng miệng hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích hộp làm vườn là: .

Vậy anh Nam phải đổ  khối đất vào để đầy được chiếc hộp này.



Câu 15: 	Mẹ mua cho bé Na một chiếc tủ nhựa như hình vẽ với các kích thước là: cao , dài , rộng . Hãy tính thể tích chiếc tủ của bé.

[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải


Đổi , .

Thể tích chiếc tủ của bé Na là: .
 HẾT 
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[bookmark: _Hlk100507722]Câu 1: Một thùng carton có kích thước dài , rộng  và cao . Tính thể tích của thùng carton đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B.

Thể tích thừng carton đó là: .


Câu 2: Một hộp bút được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Lớp vải ở thân hộp màu đỏ với chiều dài , đáy là hình vuông có cạnh  được may bằng vải màu xanh. Tính thể tích của hộp bút này.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

Thể tích của hộp bút này là : .




Câu 3: Bạn An làm một chiếc hộp để đựng quà sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính diện tích bìa cứng dùng để làm hộp (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

Diện tích xung quanh của hộp là: .

Diện tích đáy và nắp hộp là: .

Diện tích bìa cứng dùng để làm hộp là: .


Câu 4: Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt khối rubik 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




A.  và .		B.  và .




C.  và .		D.  và .
Lời giải
Chọn C.

Thể tích khối rubik là: .

Tổng diện tích các mặt khối rubik là: .




Câu 5: Một bế cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh , chiều cao . Lúc đầu bể không có nước, người ta đổ nước vào bể cho tới khi mặt nước cách miệng bể . Tính thể tích nước đã đổ vào bể.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A.  lít.	B. lít.	C.  lít.	D.  lít.
Lời giải
Chọn A.

Chiều cao của nước đã đổ vào bể là: .

Thể tích nước đã đổ vào bể là: (lít).



Câu 6: Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính diện tích gạch lát trong lòng hồ (bao gồm đáy và các thành bể).




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D.

Diện tích xung quanh bể là: .

Diện tích đáy bể là: .

Diện tích gạch lát trong lòng hồ là: .
Câu 7: Anh Bình có một chiếc hộp làm vườn (dùng để tồng cây) như hình vẽ. Anh muốn sơn màu xanh các mặt xung quanh của hộp cây này. Tính diện tích mà anh Bình cần sơn.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.
Diện tích anh Bình cần sơn chính là diện tích xung quanh hộp:

.



Câu 8: Một bế cá cảnh có đáy là hình vuông cạnh , chiều cao . Lúc đầu bể không có nước, người ta đổ vào bể  lít nước. Hỏi mặt nước còn cách thành bể bao nhiêu cm?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

Diện tích đáy bể là: .


Đổi  lít = .


Chiều cao  lít nước khi đổ vào bể là: .

Vậy mặt nước còn cách thành bể .



Câu 9: Một thùng carton có kích thước dài , rộng  và cao . Tính diện tích giấy bìa làm thùng carton này (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn C.

Diện tích xung quanh thùng carton là: .

Diện tích hai đáy thùng carton là: .

Diện tích giấy làm bìa thùng carton này là: .





Câu 10: Một cái bể chứa nước có dạng hình hộp chữ nhật dài , rộng  và cao . Lúc đầu bể chứa đầy nước, sau đó người ta lấy ra  thùng nước, mỗi thùng chứa  lít nước. Hỏi sau khi lấy ra, thể tích nước còn trong bể là bao nhiêu?




	A.  lít.	B.  lít.	C.  lít.	D. lít.
Lời giải
Chọn A.

Thể tích của bế nước là:  (lít).

Thể tích nước đã lấy ra là:  (lít).

Thể tích nước còn lại trong bể là:  (lít).



Câu 11: Bạn An làm một chiếc hộp để đựng quà sinh nhật bằng bìa cứng có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính thể tích của chiếc hộp.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]




	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn B.

Thể tích chiếc hộp là: .
Câu 12: Thợ xây dùng một bục gỗ gồm hai khối gỗ hình hộp chữ nhật ghép lại có hình dạng và kích thước như Hình 1 để làm bậc thềm vào nhà. Tính thể tích của khối gỗ.
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	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn A.

Thể tích của khối gỗ là: . 




Câu 13: Gạch đặc nung là loại gạch được làm bằng đất sét và được nung nguyên khối, không có lỗ rỗng. Do kết cấu khối đặc vậy nên khối gạch khá cứng chắc, ít thấm nước, đảm bảo kết cấu công trình. Bác Năm muốn làm  viên gạch như thế, hỏi cần bao nhiêu mét khối đất sét? Biết kích thước mỗi viên gạch là , ,  và độ giãn nở không đáng kể.
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	A. .	B. .	C. .	D. .
Lời giải
Chọn D.

Thể tích một viên gạch là: .


Thể tích của  viên gạch là: .
Câu 14: Bạn An gấp hình một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]





	A.  và .		B.  và .




	C.  và .		D.  và .
Lời giải
Chọn A.

Diện tích tấm bìa là: .

Thể tích con xúc xắc là: .



Câu 15: Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính thể tích bể cá đó.




	A.  lít.	B.  lít.	C.  lít.	D.  lít.
Lời giải
Chọn A.

Thể tích bể cá đó là:  (lít). 
B. PHẦN TỰ LUẬN





Câu 1: 	Căn phòng của anh An có hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Phòng có một của lớn hình chữ nhật  và một của sổ hình vuông cạnh  (như hình vẽ). Anh An muốn sơn bốn bức tường bên trong căn phòng này (không sơn cửa). Hỏi diện tích anh An cần sơn là bao nhiêu? 
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Diện tích xung quanh căn phòng của anh An là: .

Diện tích cửa chính và cửa sổ phòng anh An là: .

Diện tích anh An cần sơn là: . 
Câu 2: 	Một khối gỗ dạng hình hộp chữ nhật có kích thước như hình vẽ. Người ta cắt đi một phần khối gỗ có dạng hình lập phương cạnh 5cm. Tính thể tích phần còn lại của khối gỗ.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]           [image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích khối gỗ ban đầu là: .

Thể tích khối gỗ cắt đi là: .

Thể tích phần gỗ còn lại là: .



Câu 3: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính diện tích kính để làm bể cá đó.
Lời giải

Diện tích xung quanh bể cá là: .

Diện tích đáy bể cá là: .

Diện tích kính để làm bể cá là: .



Câu 4: 	Một bể nuôi cá cảnh bằng kính có dạng hình hộp chữ nhật (không có nắp) dài , rộng  và cao . Tính thể tích bể cá đó.
Lời giải

Thể tích bể cá đó là: .




Câu 5: 	Một khối bê tông được ghép bởi hai khối bê tông nhỏ: một khối hình hộp chữ nhật có chiều dài , rộng  và cao ; một khối hình lập phương có cạnh  như hình vẽ. Tính thể tích của khối bê tông ghép đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích khối bê tông ghép đó là: .



Câu 6: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Tính thể tích không gian bên trong căn phòng đó. 
Lời giải

Đổi .

Thể tích không gian căn phòng đó là: .





Câu 7: 	Một căn phòng hình hộp chữ nhật với chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Người ta muốn dùng một loại giấy dán tường để dán bốn bức tường. Nếu tính dư thêm  diện tích các mép dán thì cần phải mua bao nhiêu mét vuông giấy dán tường? Biết rằng tổng diện tích các cửa là .
Lời giải

Đổi .

Diện tích xung quanh bức tường là: .

Diện tích giấy cần mua là: .

Câu 8: 	Một viên gạch xây nhà có các kích thước như hình vẽ dưới đây. Tính thể tích của chồng gạch hình hộp chữ nhật được xếp bởi  viên gạch như vậy.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích một viên gạch là: .

Thể tích chồng gạch đó là: .

Câu 9: 	Một hộp quà hình hộp chữ nhật có kích thước  như hình vẽ. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp quà này (bỏ qua diện tích các mép dán).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Diện tích xung quanh hộp quà là: .

Diện tích hai đáy hộp quà là: .

Diện tích bìa cần dùng để làm hộp quà là: .
Câu 10: 	Một hộp giấy ăn Pulppy có hình hộp chữ nhật với các kích thước như hình vẽ. Tính thể tích của hộp giấy. Nếu bỏ qua diện tích các mép dán thì diện tích bìa cần dùng để làm chiếc hộp là bao nhiêu?
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích hộp giấy đó là: .
Nếu bỏ qua diện tích các mép dán thì diện tích bìa cần dùng để làm chiếc hộp là:

.


Câu 11: 	Một hộp bút được thiết kế theo dạng hình hộp chữ nhật như hình vẽ dưới đây. Lớp vải ở thân hộp màu đỏ với chiều dài , đáy là hình vuông có cạnh  được may bằng vải màu xanh. Tính diện tích vải đỏ cần dùng để may hộp (bỏ qua diện tích vải may các mép hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải
Diện tích vải đỏ cần dùng để may hộp (chính là diện tchs xung quanh của hộp) là:

.



Câu 12: 	Một bể bơi hình hộp chữ nhật có chiều dài , chiều rộng , chiều cao . Cần đổ bao nhiêu nước vào bể để bể đầy nước?
Lời giải

Thể tích bể nước đó là: .

Vậy cần phải đổ  nước vào bể để bể đầy nước.


Câu 13: 	Khối rubik  có hình dạng là hình lập phương có cạnh cm. Tính thể tích và tổng diện tích các mặt khối rubik đó.
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích khối rubik đó là: .

Tổng diện tích các mặt khối rubik đó: .
Câu 14: 	Anh Nam mua một chiếc hộp làm vườn (dùng để tồng cây) như hình vẽ. Hãy tính xem anh phải đổ bao nhiêu mét khối đất vào để đầy được chiếc hộp này (đổ đất cao bằng miệng hộp).
[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải

Thể tích hộp làm vườn là: .

Vậy anh Nam phải đổ  khối đất vào để đầy được chiếc hộp này.



Câu 15: 	Mẹ mua cho bé Na một chiếc tủ nhựa như hình vẽ với các kích thước là: cao , dài , rộng . Hãy tính thể tích chiếc tủ của bé.

[image: OPL20U25GSXzBJYl68kk8uQGfFKzs7yb1M4KJWUiLk6ZEvGF+qCIPSnY57AbBFCvTW25.2022.4343+K4lPs7H94VUqPe2XwIsfPRnrXQE//QTEXxb8/8N4CNc6FpgZahzpTjFhMzSA7T/nHJa11DE8Ng2TP3iAmRczFlmslSuUNOgUeb6yRvs0=]
Lời giải


Đổi , .

Thể tích chiếc tủ của bé Na là: .
 HẾT 
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